
110 110/150 150/200

- Cửa phi tiêu chuẩn

Bộ cửa gỗ MDF phủ Melamine: Khung bao gỗ 45 x 110, có ron 
chống ồn quanh khung bao, cánh cửa gỗ melamine dày 40mm, lỏi 
bên trong là honeycomb, nẹp chỉ 50 x 09mm, giacố gỗ các điểm 
lắp bản lề, khóa, tay đẩy hơi. Tất cả hoàn thiện melamine

Diễn giải chi tiết

Đơn giá (VNĐ) / > 1.6m2

2,016,000 2,436,000 2,576,000

2,296,000 2,610,000 2,760,000

Đvt

M2

Kích thước

- Kích thước tiêu chuẩn
- 800 x 2200
- 900 x 2200
- Cửa cùng quy cách > 10 bộ

Cửa gỗ MDF phủ Melamine 

BẢNG BÁO GIÁ CỬA GỖ CỬA GỖ CHỐNG CHÁY

Hình ảnh

Kính gửi: Qúy khách hàng !
Công Ty TNHH Cửa Ngô Nguyễn chân thành cảm ơn quý khách hàng đã qua tâm đến sản phẩm của chúng tôi, xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm như sau : 

Độ dày khung bao

Ngày 10 tháng 05 năm 2021



Bộ cửa gỗ MDF e: Khung bao gỗ 45 x 110, có ron chống ồn 
quanh khung bao, cánh cửa gỗ MDF dày 40mm, lỏi bên trong là 
honeycomb, nẹp chỉ 50 x 09mm, gia cố gỗ các điểm lắp bản lề, 
khóa, tay đẩy hơi. Sơn PU hoàn thiện

M2

- Kích thước tiêu chuẩn
- 800 x 2200
- 900 x 2200
- Cửa cùng quy cách > 10 bộ

- Cửa phi tiêu chuẩn

Bộ cửa gỗ HDF phủ Melamine: Khung bao gỗ 45 x 110, có ron 
chống ồn quanh khung bao, cánh cửa gỗ melamine dày 40mm, lỏi 
bên trong là honeycomb, nẹp chỉ 50 x 09mm, giacố gỗ các điểm 
lắp bản lề, khóa, tay đẩy hơi. Tất cả hoàn thiện melamine

M2

- Kích thước tiêu chuẩn
- 800 x 2200
- 900 x 2200
- Cửa cùng quy cách > 10 bộ

- Cửa phi tiêu chuẩn

Bộ cửa gỗ MDF phủ Laminate: Khung bao gỗ 45 x 110, có ron 
chống ồn quanh khung bao, cánh cửa gỗ Laminate dày 40mm, lỏi 
bên trong là honeycomb, nẹp chỉ 50 x 09mm, gia cố gỗ các điểm 
lắp bản lề, khóa, tay đẩy hơi. Tất cả hoàn thiện Laminate

2,835,000 3,395,000 3,535,000

3,115,000 3,635,000 3,787,500

Cửa gỗ MDF phủ Laminate

2,394,000 2,814,000 2,954,000

Cửa gỗ MDF

Cửa gỗ HDF phủ Melamine

2,674,000

2,296,000 2,716,000 2,856,000

2,576,000 2,910,000 3,060,000

M2

- Kích thước tiêu chuẩn
- 800 x 2200
- 900 x 2200
- Cửa cùng quy cách > 10 bộ

- Cửa phi tiêu chuẩn 3,015,000 3,165,000



Hình ảnh Đvt

ô

Đơn giá (VNĐ)

350,000

450,000

550,000

M2

- Kích thước tiêu chuẩn
- 800 x 2200
- 900 x 2200
- Cửa cùng quy cách > 10 bộ

- Cửa phi tiêu chuẩn

Bộ cửa gỗ MDF veneer: Khung bao gỗ 45 x 110, có ron chống ồn 
quanh khung bao, cánh cửa gỗ MDF veneer dày 40mm, lỏi bên 
trong là honeycomb, nẹp chỉ 50 x 09mm, gia cố gỗ các điểm lắp 
bản lề, khóa, tay đẩy hơi. Sơn PU hoàn thiện

M2

- Kích thước tiêu chuẩn
- 800 x 2200
- 900 x 2200
- Cửa cùng quy cách > 10 bộ

- Cửa phi tiêu chuẩn

Bộ cửa gỗ chống cháy: Khung bao gỗ 45 x 110, có ron chống 
cháy ồn quanh khung bao, cánh cửa gỗ chống cháy dày 45mm, lỏi 
bên tronglà tấm chống cháy, nẹp chỉ 50 x 09mm, gia cố gỗ các 
điểm lắp bản lề, khóa, tay đẩy hơi. Tất cả cánh cửa, khung bao đều 
xử lý các nguyên liệu chống cháy gia cố, hoàn thiện bề mặt gỗ 
melamine

Cửa gỗ chống cháy 60 phút

Cửa gỗ MDF  veneer 

Diễn giải chi tiết

Gia công khoét  ô kính ( không bao gồm kính ) ≤ 0.12 m2

Gia công khoét  ô kính ( không bao gồm kính ) ≤ 0,25 > 0.12 m2

Gia công khoét  ô kính ( không bao gồm kính ) ≤ 1 > 0.25 m2

3,724,000

3,304,000 3,840,000 3,990,000

4,900,000 5,400,000 5,800,000

5,400,000 5,800,000 6,300,000

3,024,000 3,584,000



m2

Chuyến

bộ

Cây

bộ

1,500,000

100,000

250,000

150,000

200,000

150,000

200,000

3,700,000

Công khoét và gia cố phụ kiện cửa đơn

Lá sách

Chi phí vận chuyển và bốc hàng ≤ 15 set 

Chi phí vận chuyển và bốc hàng ≤ 15 set 

Trang trí chỉ nhôm

Công khoét và gia cố phụ kiện cửa đôi

Công lắp phụ kiện cửa đơn

Công lắp phụ kiện cửa đôi



m2

m2

bộ

bộ

400,000

700,000

300,000

2,500,000

550,000

650,000

Cửa dùng ván HDF của An Cường đơn giá tăng thêm: 

Cửa gỗ đổi thành cửa gỗ chống cháy giá được cộng thêm như sau: ( 60 phút )

Chạy trang trí CNC trên bề mặt cửa theo yêu cầu ( Cửa đôi )

Chạy trang trí CNC trên bề mặt cửa theo yêu cầu ( Cửa đơn )

Công lắp đặt cửa đôi

Công lắp đặt cửa đơn

Công bắn silicone cửa đôi

Công bắn silicone cửa đơn 200,000

250,000



bộ

Công trình

Bộ

Công trình

30,000,000

350,000

2,000,000

3,000,000

0

Chi phí đốt mẫu cửa 1 hoặc 2 cánh. 280,000,000

Tháng

- 4. Kính: kích thước kính thông thủy Chiều ngang ( W ) cộng thêm 50, chiều cao ( H ) cộng thêm 60mm ( do phần kính này âm bên trong )

Phí lưu kho > 15

Phí lưu kho ≤ 15

Ghi chú:

- 5. Chi phí quản lý công trình ở xa tùy mỗi công trình, số lượng sẽ báo giá cụ thể cho quý khách hàng

- 1. Đối với cửa   ≤1.6 m2 và >1.4 m2 thì đơn giá m2 được tính nhân hệ số 1.2

- 2. Đối với cửa   ≤1.4 m2  thì đơn giá m2 được tính nhân hệ số 1.3 và tính theo bộ là 1.4m2

- 3. Tính ô kính tính thêm công khoét ô kính

Phí quản lý công trình ở xa. ( tùy công trình cấp quản lý báo giá cụ thể )

Chi phí kiểm làm thủ tục xin chứng nhận chống cháy từ 50 

Chi phí kiểm làm thủ tục xin chứng nhận chống cháy từ 1 đến dưới 50 bộ.



- 6. Gía chưa bao gồm 10 % VAT

- 7. Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy

Tài khoản VND

- Công ty TNHH Cửa Ngô Nguyễn

Ngo Nguyen Door Co.,Ltd

Nguyen Minh Duc
Project Manager

- 10108888 – Ngân hàng Á Châu – Phòng giao dịch Ngô Tất Tố - TPHCM

Your sincerely


